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Stt Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết 

toán

Số liệu quyết toán 

được duyệt

A QUYẾT TOÁN THU 34,114,179,548 34,114,179,548

I KINH PHÍ NSNN CẤP 15,472,338,000 15,472,338,000

 - Kinh phí thường xuyên 11,700,000,000 11,700,000,000

 - Kinh phí không thường xuyên 3,772,338,000 3,772,338,000

II NGUỒN THU 18,641,841,548 18,641,841,548

II.1 Tổng số thu 18,701,866,148 18,701,866,148

1 Thu phí, lệ phí 16,403,912,150 16,403,912,150

 - Học phí 16,372,457,150 16,372,457,150

 - Lệ phí 31,455,000 31,455,000

2 Thu sự nghiệp khác 626,676,700 626,676,700

 - Thu nội trú 626,676,700 626,676,700

 - Thu khác

3 Thu hoạt động sx, cung ứng dịch vụ 1,671,277,298 1,671,277,298

II.2 Số thu nộp NSNN 60,024,600 60,024,600

 - Phí, lệ phí

 - Hoạt động sx, cung ứng dịch vụ 60,024,600 60,024,600

 - Hoạt động sự nghiệp khác

II.3 Số được để lại chi theo chế độ 18,641,841,548 18,641,841,548

 - Học phí 16,372,457,150 16,372,457,150

 - Lệ phí tuyển sinh 31,455,000 31,455,000

 - Hoạt động sự nghiệp khác 626,676,700 626,676,700

 - Hoạt động sx, cung ứng dịch vụ 1,611,252,698 1,611,252,698

B QUYẾT TOÁN CHI 34,114,179,548 34,114,179,548

I QUYẾT TOÁN CHI NSNN 31,844,795,150 31,844,795,150

I.1 TONG CHI THUONG XUYEN 28,072,457,150 28,072,457,150

LOAI 490-501 28,072,457,150 28,072,457,150

  - Thanh toán cá nhân 20,766,000,000 20,766,000,000

 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 4,995,457,150 4,995,457,150

 - Chi phí mua sắm, sữa chữa 676,000,000 676,000,000

 - Chi khác 635,000,000 635,000,000

 - Chi miễn giảm học phí 1,000,000,000 1,000,000,000

 - Trích lập Quĩ

I.2 TONG CHI KHONG THUONG XUYEN 3,772,338,000 3,772,338,000

LOAI 370-371 140,000,000 140,000,000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 140,000,000 140,000,000

 - Chi thực hiện đề tài NCKH 140,000,000 140,000,000

LOẠI 490-501 3,400,000,000 3,400,000,000
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Chi sữa chữa TSCĐ 747,378,260 747,378,260

 - Nhà cửa 747,378,260 747,378,260

Chi mua sắm TSCĐ 2,652,621,740 2,652,621,740

 - Trang thiết bị kỹ thuật 2,652,621,740 2,652,621,740

 LOẠI 490-504 90,000,000 90,000,000

Chi phí thuê mướn 90,000,000 90,000,000

 - Thuê đào tạo lại 90,000,000 90,000,000

 LOẠI 490-504 142,338,000 142,338,000

Kinh phí tinh giản biên chế 142,338,000 142,338,000

 - Kinh phí tinh giản biên chế 142,338,000 142,338,000

II QUYET TOAN CHI NGUON KHAC 2,269,384,398 2,269,384,398

II.1 Chi hoạt động sx dịch vụ

II.2 Chi sự nghiệp khác

II.3 Chi lập quĩ 2,269,384,398 2,269,384,398
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